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Họ tên TS: ............................................................... Số BD: ....................... Chữ ký GT 1: .....................

SỞ GIÁO DỤC VÀ  ĐÀO TẠO
NINH THUẬN

 (Đề thi chính thức)

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH
NĂM HỌC 2013 – 2014

Khóa ngày: 10 / 11 / 2013
Môn thi: Sinh học   Cấp: THPT
Thời gian làm bài: 180 phút
(Không kể thời gian phát đề)

ĐỀ:
(Đề thi có 02 trang/20 điểm)

Câu 1:
a) Nếu trong quá trình giảm phân ở người, cặp nhiễm sắc thể giới tính phân ly

không bình thường thì có thể tạo ra những loại giao tử nào? Dùng sơ đồ để giải thích
cho từng trường hợp.

b) Để điều trị bệnh loét dạ dày do thừa axit, người ta có thể sử dụng thuốc ức chế
hoạt động loại prôtêin nào của màng tế bào niêm mạc dạ dày? Giải thích.

Câu 2:

a) Sơ đồ dưới đây mô tả chu trình Canvin. Hãy thay các dấu “?” bằng các chất
trong chu trình Canvin.

b) Sự tạo thành ATP trong hô hấp ở thực vật diễn ra theo những con đường nào?
ATP được sử dụng vào những quá trình sinh lý nào ở cây?
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Câu 3:

a) Cho phép lai Pt/c: AABBDDee x aabbddee, tạo ra F1 , cho F1 lai với F1 tạo ra
F2. Không lập bảng, hãy xác định tỉ lệ mỗi loại kiểu hình: A-B-ddee, aaB-ddee và tỉ lệ
mỗi loại kiểu gen: AabbDDee, AaBbddee ở F2. Biết các cặp gen phân li độc lập và mỗi
gen quy định một tính trạng.

b) Ở cà chua gen A qui định màu quả đỏ, gen a qui định màu quả vàng. Cho lai 2
cây cà chua tứ bội AAaa với nhau thu được F1. Khi cho một số cây F1 thu được ở phép
lai trên giao phấn với nhau thì thu được đời F 2 từ hai cặp lai có tỷ lệ phân ly tương ứng
là: 3 quả đỏ : 1 quả vàng. Biện luận và viết sơ đồ lai từ F 1  đến F2 .

Câu 4: Tại sao nói chọn lọc tự nhiên là nhân tố cơ bản nhất tạo nên sự tiến hoá thích
nghi?

Câu 5:

a) Giả sử có hai quần thể A và B khác loài sống trong cùng khu vực  và có các nhu
cầu sống giống nhau, hãy nêu xu hướng biến động số lượng cá thể của hai quần thể sau
một thời gian xảy ra cạnh tranh.

b) Đồng bào dân tộc miền núi thường đốt rẫy để lấy đất trồng cây lương thực,
nhưng chỉ canh tác được vài năm rồi lại phải chuyển đi nơi khác. Hãy cho biết phải làm
gì để có thể trồng các cây lương thực lâu dài mà không phải chuyển đi nơi khác? Giải
thích.

Câu 6:

a) Ở người, khi căng thẳng thần kinh thì nhịp tim và nồng độ glucôzơ trong máu
thay đổi như thế nào? Giải thích .

b) Ở người, khi nồng độ CO2 trong máu tăng thì huyết áp, nhịp và độ sâu hô hấp
thay đổi như thế nào? Tại sao?
Câu 7: Người ta cho 80 ml nước chiết thịt (thịt bò hay thịt lợn nạc) vô trùng vào hai
bình tam giác cỡ 100 ml (kí hiệu là bình A và B), sau đó cho vào mỗi bình 0,50 gam đất
vườn được lấy ở cùng vị trí và thời điểm. Cả hai bình đều được bịt kín bằng nút cao su,
đun sôi (100oC) trong 5 phút và đưa vào phòng nuôi cấy có nhiệt độ từ 30-35oC. Sau 1
ngày người ta lấy bình thí nghiệm B ra và đun sôi (100 oC) trong 5 phút, sau đó lại đưa
vào phòng nuôi cấy. Sau 3 ngày cả hai bình thí nghiệm được mở ra thì thấy bình thí
nghiệm A có mùi thối, còn bình thí nghiệm B gần như không có mùi thối. Giải thích.

Câu 8: Hãy thiết kế các thí nghiệm cần đặt để tìm hiểu vai trò, tính đặc hiệu và các điều
kiện hoạt động của một enzim nào đó trong quá trình tiêu hoá thức ăn.
Câu 9: Người ta dùng một màng nhân tạo chỉ có một lớp phôpholipit kép để tiến hành
thí nghiệm xác định tính thấm của màng này với glixêrol và iôn Na + nhằm so sánh tính
thấm của màng sinh chất. Hãy dự đoán kết quả và giải thích.

------- HẾT -------


